	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 19/12/2014
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	93 /NQ-CP
	15/12/2014
	Nghị quyết một số cơ chế chính sách phát triển y tế 
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính Phủ
	921 /TTĐT-HCCB
	15/12/2014
	V/v triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi  
	
	

	3. 
	Bộ Y tế
	9115 /BYT-DP
	15/12/2014
	V/v thẩm định cấp GCN PXN đạt ATSH 
	
	

	4. 
	Bộ Y tế
	9107 /BYT-DP
	15/12/2014
	V/v góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	5. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5536 /BTNMT-TNN
	15/12/2014
	V/v góp ý dự thảo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng  
	
	

	6. 
	Bộ Công thương
	52 /2014/TT-BCT
	15/12/2014
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện
	02/02/2015
	

	7. 
	Bộ Tư pháp
	5086 /BTP-VP
	15/12/2014
	V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp  
	
	

	8. 
	Bộ Công thương
	49 /2014/TT-BCT
	15/12/2014
	Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015
	01/01/2015
	

	9. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2261 /QĐ-TTg
	15/12/2014
	Quyết định V/v phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 
	
	

	10. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	22 /2014/TT-BVHTTDL
	15/12/2014
	Thông tư quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống
	01/02/2015
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	18257 /BTC-TCT
	15/12/2014
	V/v lấy ý kiến V/v cấp mã số doanh nghiệp tự động  
	
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	18238 /BTC-TCHQ
	15/12/2014
	V/v tham gia ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	


	13. 
	Bộ Tài chính
	18235 /BTC-QLCS
	15/12/2014
	V/v Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước
	
	

	14. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9413 /BKHĐT-TH
	16/12/2014
	V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 
	
	

	15. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9407/BKHĐT-KTĐN
	16/12/2014
	V/v Báo cáo tình hình hỗ trợ giúp đỡ cán bộ phương của Lào 
	
	

	16. 
	Bộ Y tế
	9127 /BYT-TBCT
	16/12/2014
	V/v cam kết đầu tư cải thiện hệ thống xử lý chất thải cho các bệnh viện  
	
	

	17. 
	Văn phòng quốc hội
	88 /QH13
	16/12/2014
	Nghị quyết đổi mới chương trình sách giáo khoa GDPT
	
	

	18. 
	Bộ Nội vụ
	5399 /BNV-ĐT
	16/12/2014
	V/v đăng tải Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương  
	
	

	19. 
	Bộ Tư pháp
	5116 /BTP-KtRVB
	16/12/2014
	V/v gửi Báo cáo tình hình công tác kiểm tra xử lý VBQP 
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính Phủ
	458 /TB-VPCP
	16/12/2014
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  
	
	

	21. 
	Bộ Ngoại giao
	4556 /BNG-CPVN
	16/12/2014
	V/v giao và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền  
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2264 /QĐ-TTg
	16/12/2014
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS HCM 
	
	

	23. 
	Bộ Tài chính
	18319 /BTC-HCSN
	16/12/2014
	V/v Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 44 
	
	

	24. 
	Bộ Tài chính
	18306 /BTC-HCSN
	16/12/2014
	V/v kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn  
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	18298 /BTC-ĐT
	16/12/2014
	V/v hướng dẫn quản lý thanh toán quyết toán vốn đầu tư tại các địa phương  
	
	

	26. 
	Bộ Nội vụ
	1287 /QĐ-BNV
	16/12/2014
	Quyết định V/v ban hành Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương  
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính Phủ
	10065 /VPCP-KTN
	16/12/2014
	V/v trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác  
	
	

	28. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	10058 /BNN-TY
	16/12/2014
	V/v triển khai chương trình BSao số giống giúp người nghèo biên giới  
	
	

	29. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9449 /BKHĐT-TH
	17/12/2014
	V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính Phủ về những nhiệm vụ giải quyết chủ yếu 
	
	

	30. 
	Văn phòng quốc hội
	86 /QH13
	17/12/2014
	Nghị quyết nâng cao thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế lĩnh vực đầu tư  
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	72 /2014/QĐ-TTg
	17/12/2014
	Quyết định V/v quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
	20/02/2015
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	71 /2014/QĐ-TTg
	17/12/2014
	Quyết định về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
	15/02/2015
	

	33. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	6036 /CT-BGD
	17/12/2014
	Chỉ thị V/v tăng cường thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá 
	
	

	34. 
	Bộ Nội vụ
	5423 /BC-BNV
	17/12/2014
	Báo cáo tổng kết công tác năm 2014  
	
	

	35. 
	Bộ Nội vụ
	5406 /BNV-CCVC
	17/12/2014
	V/v Báo cáo tổng hợp danh sách cán bộ công chức viên chức xin thôi làm nhiệm vụ 
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2295 /QĐ-TTg
	17/12/2014
	Quyết định V/v phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ VN đến năm 2020 
	
	

	37. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1908 /QĐ-BTTT
	17/12/2014
	V/v ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 19 
	
	

	38. 
	Bộ Công thương
	12637 /BCT-KH
	17/12/2014
	V/v chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu  
	
	

	39. 
	Chính phủ
	120 /2014/NĐ-CP
	17/12/2014
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
	01/02/2015
	

	40. 
	Chính phủ
	119 /2014/NĐ-CP
	17/12/2014
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
	01/02/2015
	

	41. 
	Chính phủ
	118 /2014/NĐ-CP
	17/12/2014
	Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
	01/02/2015
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	10091 /CĐ-BNN
	17/12/2014
	Công điện việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống LMLM 
	
	

	43. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	10069 /BNN-TCLN
	17/12/2014
	V/v triển khai thực hiện dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng  
	
	

	44. 
	Bộ Nội vụ
	5431 /BNV-TCBC
	18/12/2014
	V/v biên chế công chức viên chức năm 2015 
	
	

	45. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	10116 /BC-BNN
	18/12/2014
	Báo cáo tình hình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sang sử dụng cho mục đích khác 
	
	

	46. 
	Bộ Y tế
	9200 /BYT-AIDS
	19/12/2014
	V/v tiến hành các thủ tục đóng dự án và Báo cáo kết thúc dự án HAARP 
	
	

	47. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	73 /2014/QĐ-TTg
	19/12/2014
	Quyết định quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
	05/02/2015
	

	48. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5617 /BTNMT-KH
	19/12/2014
	V/v Báo cáo số liệu thống kê ngành TNMT 
	
	

	49. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3696 /BTTTT-CXBIP
	19/12/2014
	V/v tổ chức ngày sách VN lần thứ 2 
	
	

	50. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	35 /CT-TTg
	19/12/2014
	Chỉ thị V/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng ĐH Đảng  
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2620 /CĐ-TTg
	19/12/2014
	Công điện V/v đảm bảo trật tự ATGT 
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2324 /QĐ-TTg
	19/12/2014
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76 
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